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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1. Sự kiện mở đầu cho quá trình xâm lược và cai trị của thực dân phương Tây đối với các nước Đông 

Nam Á là 

A. Bồ Đào Nha xâm lược Ma-lắc-ca.  B. các cuộc phát kiến địa lý xuất hiện. 

C. Pháp xâm lược 3 nước Đông Dương.  D. Tây Ban Nha xâm lược Phi-líp-pin. 

Câu 2. Thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm nhập vào Đông Nam Á từ 

A. đầu thế kỷ XVII. B. đầu thế kỷ XVI. C. đầu thế kỷ XV. D. đầu thế kỷ XVIII. 

Câu 3. Dựa theo các yếu tố địa lý, Đông Nam Á được chia thành hai khu vực là 

A. lục địa và đại dương.     B. hải đảo và đồi núi. 

C. lục địa và hải đảo.     D. đồi núi và đại dương. 

Câu 4. Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, thực dân phương Tây chủ yếu dùng biện pháp nào để xâm nhập 

vào Đông Nam Á? 

A. Truyền giáo.  B. Du lịch. C. Thám hiểm.  D. Du học. 

Câu 5. Tình hình các nước Đông Nam Á khi bị các nước thực dân phương Tây xâm lược đều có điểm 

chung là 

A. kinh tế phát triển nhanh.     B. lãnh thổ được mở rộng. 

C. khủng hoảng suy yếu.     D. thiên tai xảy ra liên tục. 

Câu 6. Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX, ở Đông Nam Á, đâu là mục tiêu xâm lược đầu tiên của các nước 

thực dân phương Tây? 

A. Đông Nam Á lục địa.     B. Đông Nam Á hải đảo. 

C. Bán đảo Đông Dương.     D. Bán đảo Mã Lai. 

Câu 7. Đến đầu thế kỷ XX, Phi-líp-pin là thuộc địa của đế quốc nào sau đây? 

A. Anh.   B. Pháp.   C. Mỹ.  D. Nhật. 

Câu 8. Đầu thế kỷ XX, thực dân Âu - Mỹ sử dụng biện pháp nào để cai trị Đông Nam Á? 

A. Gián tiếp.  B. Chia để trị.  C. Ôn hoà.  D. Tự trị. 

Câu 9. Ai là người anh hùng dân tộc đầu tiên của Phi-líp-pin chống thực dân phương Tây? 

A. La-pu-la-pu.      B. Hô-xê-mắc-ti. 

C. Phi-đen-cát-trô      D. Đa-ga-hô. 

Câu 10. Đến đầu thế kỷ XX, In- đô-nê-xia là thuộc địa của quốc gia nào sau đây? 

A. Hà Lan.  B. Anh.  C. Mỹ.  D. Pháp. 

Câu 11. Cuộc xâm lược các nước Đông Nam Á hải đảo của thực dân phương Tây kéo dài 

A. từ đầu thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX.  B. từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX. 

C. từ đầu thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX. D. từ đầu thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XIX. 

Câu 12. Thực dân phương Tây tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á lục địa từ 

A. đầu thế kỷ XX.      B. đầu thế kỷ XIX. 

C. đầu thế kỷ XVI.      D. đầu thế kỷ XV. 

Câu 13. Từ cuối thế kỷ XIX, quốc gia nào sau đây là thuộc địa của Pháp? 

A. Thái Lan.  B. Malaysia.  C. Việt Nam.   D. Ấn Độ. 

Câu 14. Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không bị biến thành thuộc địa là 

A. Ấn Độ.  B. Việt Nam.  C. Xiêm.   D. Cam-pu-chia. 

Câu 15. Mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1858, thực dân Pháp đã nổ súng đánh vào 

A. Sài Gòn.  B. Đà Nẵng.  C. Quảng Trị.  D. Hà Nội. 

Câu 16. Đầu thế kỷ XX, thực dân Âu -Mỹ chủ yếu sử dụng hình thức nào để cai trị các nước Đông Nam 

Á? 

A. Gián tiếp.  B. Trực tiếp.  C. Bạo lực.   D. Ôn hoà. 

Câu 17. Quốc gia đi đầu trong công cuộc xâm lược Đông Nam Á từ thế kỷ XVI là 

A. Anh, Pháp.      B. Mỹ, Anh. 



C. Bồ Đào Nha.      D. Pháp, Mỹ. 

Câu 18. Một trong những chính sách về văn hoá mà thực dân phương Tây đã thực hiện ở Đông Nam Á là 

gì? 

A. Áp dụng chính sách ngu dân.    B. Sử dụng biện pháp chia để trị.. 

C. Thông qua địa chủ, cường hào.    D. Dùng rượu và thuốc phiện. 

Câu 19. Để đầu độc làm suy yếu người bản xứ ở Đông Nam Á, các nước thực dân phương Tây đã dùng 

A. các hủ tục mê tín.      B. đồng hóa văn hóa. 

C. rượu, thuốc phiện.      D. dụ dỗ và mua chuộc. 

Câu 20. Nửa sau thế kỷ XIX, Xiêm tiến hành công cuộc cải cách trong hoàn cảnh nào? 

A. Khủng hoảng kinh tế, xã hội, chính trị nghiêm trọng. 

B. Nguy cơ bị thực dân phương Tây biến thành thuộc địa. 

C. Những mâu thuẫn xã hội, giai cấp diễn ra hết sức gay gắt. 

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân, công nhân nổ ra liên tục. 

Câu 21. Trung tâm buôn bán của khu vực Đông Nam Á từ nửa sau thế kỷ XIX là 

A. Hà Nội.       B. Băng Cốc. 

C. Viêng Chăn.      D. Răng-gun. 

Câu 22. Mô hình cải cách ở Xiêm cuối thế kỷ XIX được học tập từ 

A. Nhật Bản.       B. Trung Quốc. 

C. Phương Tây.      D. Ấn Độ. 

Câu 23. Đâu là mục đích chính của các nước phương Tây khi xâm lược Đông Nam Á? 

A. Bắt người để đem sang châu Mỹ bán làm nô lệ. 

B. Tìm kiếm con đường mới để xâm nhập Trung Quốc. 

C. Cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên, của cải, vàng bạc. 

D. Lôi kéo đồng minh, chiếm lấy những vị trí quan trọng. 

Câu 24. Vai trò của các thương điếm đối với các nước phương Tây trong việc thực hiện âm mưu xâm 

lược Đông Nam Á là gì? 

A. Gây chia rẽ các nước Đông Nam Á.  B. Làm suy yếu các nước Đông Nam Á. 

C. Tích cực chuẩn bị cho việc xâm lược.  D. Lôi kéo các đồng minh cùng tấn công. 

Câu 25. Nguyên nhân khách quan nào dẫn tới phong trào kháng chiến của các nước Đông Nam Á thất 

bại? 

A. Kẻ thù hùng mạnh hơn hẳn về khoa học kỹ thuật. 

B. Triều đình phong kiến thiếu quyết tâm chiến đấu. 

C. Do các phong trào diễn ra lẻ tẻ, thiếu sự liên kết. 

D. Tiềm lực đất nước bị tàn phá một cách cạn kiệt. 

Câu 26. Các nước thực dân phương Tây thực hiện “chia để trị” đối với các nước Đông Nam Á nhằm mục 

đích 

A. làm suy yếu phong trào đấu tranh của nhân dân. 

B. hủy hoại sức lực và tinh thần người dân bản xứ. 

C. buộc các nước Đông Nam Á lệ thuộc chặt chẽ. 

D. khống chế, chi phối, lôi kéo các nước đồng minh. 

Câu 27. Các nước thực dân phương Tây sử dụng rượu và thuốc phiện để người dân các nước Đông Nam 

Á sử dụng, nhằm mục đích 

A. làm suy yếu phong trào đấu tranh của nhân dân. 

B. hủy hoại sức lực và tinh thần người dân bản xứ. 

C. buộc các nước Đông Nam Á lệ thuộc chặt chẽ. 

D. khống chế, chi phối, lôi kéo các nước đồng minh. 

Câu 28. Kết quả quan trong nhất mà cuộc cải cách của vua Rama V đem lại cho Xiêm là 

A. thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa. B. củng cố được chế độ quân chủ chuyên chế. 

C. thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. D. nâng cao chất lượng đời sống người dân. 



Câu 29. Cơ sở để Xiêm thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo bảo vệ chủ quyền đất nước là 

A. những thành tựu của công cuộc cải cách. B. điều kiện lịch sử trong nước và thế giới. 

C. sự cạnh tranh giữa tư bản Anh, Mỹ ở Xiêm. D. phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân. 

Câu 30. Khó khăn lớn nhất mà các nước thực dân phương Tây gặp phải khi xâm lược các nước Đông 

Nam Á là 

A. khí hậu có khác biệt hoàn toàn so với châu Âu. 

B. phong trào kháng chiến mạnh mẽ của nhân dân. 

C. quyết tâm kháng chiến của triều đình phong kiến. 

D. tinh thần đoàn kết chiến đấu của các nước ở khu vực. 

Câu 31. Vì sao trong quá trình cai trị các nước Đông Nam Á, thực dân phương Tây vẫn giữ bộ máy chính 

quyền phong kiến cũ? 

A. Biến bộ máy chính quyền này thành công cụ tay sai. 

B. Không đủ sức mạnh để xóa bỏ hoàn toàn bộ máy cũ. 

C. Không đủ nhân lực, vật lực để thay thế hoàn toàn bộ. 

D. Lo ngại sự kháng cự, chống đối mạnh mẽ của quý tộc. 

Câu 32. Chính sách nào sau đây của thực dân phương Tây có cả ý nghĩa tích cực đối với các nước Đông 

Nam Á? 

A. Khai thác thuộc địa.                                 B. Độc canh nông nghiệp. 

C. Cướp đoạt ruộng đất.                                   D. Sưu cao, thuế nặng. 

Câu 33. Tại sao các nước thực dân phương Tây hạn chế đầu tư phát triển công nghiệp nặng ở các nước 

Đông Nam Á? 

A. Để trói buộc, hạn chế sự phát triển kinh tế của các nước thuộc địa. 

B. Vì điều kiện cơ sở vật chất của các nước Đông Nam Á còn yếu kém. 

C. Vì các nước Đông Nam Á không có cơ sở để phát triển công nghiệp. 

D. Thuộc địa không cần công nghiệp nặng, chỉ tập trung nông nghiệp. 

Câu 34. Điểm tích cực trong chính sách cai trị của các nước thực dân Âu- Mỹ đối với các nước Đông 

Nam Á là đã tạo ra 

A. tình trạng xung đột, tranh chấp lãnh thổ. B. các thành tố văn hóa vật chất, tinh thần. 

C. hệ thống cơ sở vật chất, cầu, đường sá. D. một hệ thống giáo dục mở rộng, tiến bộ. 

Câu 35. Điểm chung trong phong trào kháng chiến của các nước Đông Nam Á chống lại sự xâm lược của 

chủ nghĩa thực dân là 

A. các cuộc đấu tranh diễn ra rất quyết liệt, mạnh mẽ. 

B. triều đình kiên quyết tổ chức nhân dân kháng chiến. 

C. đã giành nhiều thắng lợi quan trọng, bảo vệ độc lập. 

D. tiến hành kháng chiến và tiến hành cải cách, duy tân. 

III. PHẦN TỰ LUẬN  

Câu 1. Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của thực dân phương 

Tây? 

Câu 2. Vì sao cuộc cải cách của vua Rama V được coi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để? 

Câu 3.  Quá trình thực dân hoá của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Đông Nam Á được thiết lập bằng 

những cách thức nào? Sự xâm lược và thống trị tác động đến xã hội Đông Nam Á như thế nào? 

Câu 4.  Phân tích những chính sách cai trị của thực dân phương Tây đối với các nước Đông Nam Á. 

 


